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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 16/5/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3622
	Tạ Thị Thùy Trang
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	3623
	Đặng Sỹ Thái
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	3624
	Phạm Minh Hợp
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	3625
	Nguyễn Thị Kiều Vân
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	3626
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	3628
	Trần Quốc Long
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	3630
	Dương Văn Thơm
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	3634
	TRần Thị Thảo Sương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	3635
	Nguyễn Anh Tài
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	3636 
	Nguyễn Trọng Cảnh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	3637
	Phạm Thị Phượng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	3638
	Nguyễn Thị Lệ
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	3639
	Trần Quốc Hùng
	Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	14 
	3640
	Nguyễn Thị Hoa
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	3642
	Ngô Hoài Nam
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	3649
	Nguyễn Duy Đức
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17 
	3650
	Lê Ngọc Khương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	3672
	Trần Xuân Hoàng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	3673
	Nguyễn Thị Phương Nam
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	3675
	Nguyễn Tiến Hứa
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21 
	3676
	Võ Thị Tám
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình


